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Quy mô giao dịch 26/06/2017
 

Đơn vị: đồng 

Ghi chú 

01000 - Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản 

02000 - Khai khoáng và Dầu khí 

03000 - Công nghiệp 

04000 - Xây dựng 

05000 - Vận tải kho bãi 

06000 - Thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống 

07000 - Thông tin, truyền thông và các hoạt động khác 

08000 - Y tế 

09000 - Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ;hành chính và dịch vụ hỗ trợ 

10000 - Tài chính 

11000 - Hoạt động kinh doanh bất động sản

Ngành
Khớp lệnh Thỏa thuận Lô lẻ Tổng cộng

Tổng GTVH
KL GT KL GT KL GT KL GT

01000 3.400 63.710.000 0 0 0 0 3.400 63.710.000 76.000.000.000
02000 5.353.434 48.243.324.400 369.900 10.667.970.000 1.234 14.804.400 5.723.334 58.911.294.400 13.967.777.231.800
03000 5.413.766 87.695.792.200 654.482 14.239.059.300 2.379 128.177.600 6.068.248 101.934.851.500 47.021.551.214.000
04000 5.509.058 87.737.231.000 87 2.680.200 1.445 21.701.200 5.509.145 87.739.911.200 20.340.224.526.300
05000 656.012 6.846.060.800 305.000 2.470.500.000 312 2.380.800 961.012 9.316.560.800 10.003.105.657.800
06000 18.090.189 89.788.222.400 1.510.642 25.439.152.600 1.245 16.389.200 19.600.831 115.227.375.000 11.234.024.404.500
07000 34.720 556.502.000 0 0 120 1.992.000 34.720 556.502.000 1.532.843.627.000
08000 70.356 2.693.312.500 0 0 56 892.500 70.356 2.693.312.500 3.325.011.601.100
09000 453.000 5.039.350.000 0 0 0 0 453.000 5.039.350.000 2.590.529.995.000
10000 12.756.635 142.427.946.400 2.772.025 18.010.140.000 2.460 42.006.400 15.528.660 160.438.086.400 61.559.056.025.100
11000 3.879.617 49.008.696.300 1.830.000 22.509.000.000 317 3.676.300 5.709.617 71.517.696.300 12.327.367.241.600

Toàn thị trường 52.298.687 520.650.418.000 7.442.136 93.338.502.100 9.568 232.020.400 59.740.823 613.988.920.100 184.294.469.224.200


